	THỊ XÃ VIỆT YÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(HDC có 03 trang)
	HDC THI CHỌN HSG VĂN HOÁ CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: Lịch sử & Địa lí – Lớp 8 (Lịch sử – Các trường)
Ngày thi: 29/3/2024



Phần II. Tự luận (14.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	21
	a) Khái quát tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản thế kỉ XVIII?
b) Căn cứ vào đâu để đánh giá một cuộc cách mạng là triệt để hay không triệt để? Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất
	4,5

	
	Khái quát tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản thế kỉ XVIII.
	

	
	*Về kinh tế:  
- Về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu nên năng suất thấp, ruộng bỏ hoang nhiều, nận mất mùa, đói kém thường xảy ra.
- Công, thương nghiệp đã phát triển nhưng chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển đó: tăng thuế,...
	0,75

	
	*Về chính trị - xã hội:  
- Trước cách mạng, Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành.
- Xã hội phong kiến phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. (gồm tư sản, nông dân và dân nghèo thành thị). Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lợi chính trị. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với các đẳng cấp Tăng lữ, Quý tộc ngày càng gay gắt.
	0,75

	
	*Về tư tưởng:  
- Chế độ phong kiến cũng bị tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu triết học Ánh sáng như Sác-lơ Mông-te-ki-ơ; Vôn-te và Giăng Giắc Rút-xô.
	0,5

	
	Căn cứ vào đâu
	

	
	- Căn cứ việc thực hiện những nhiệm vụ của nó, cuộc cách mạng đó phải xóa bỏ mọi tàn tích phong kiến, thống nhất được thị trường dân tộc, bảo vệ nền độc lập dân tộc; đồng thời các cuộc cách mạng đó cũng xác lập được nền dân chủ tư sản, giải quyết triệt để vấn đề ruộng cho nông dân và ban bố các quyền tự do dân chủ tư sản.
	0,5

	
	Vì sao nói
	

	
	- Đây là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất, đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập chế độ Cộng hòa, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của CNTB, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) và Hiến pháp (1793), đưa cách mạng tư sản Pháp đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
	1,0

	
	- Cách mạng tư sản Pháp đã giải quyết được phần nào quyền lợi của nhân dân, đặc biệt là vấn đề chia ruộng đất của nông dân, những cản trở đối với công thương nghiệp đều bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
	0,5

	
	- Cách mạng thi hành nhiều biện pháp để trừng trị bọn phản cách mạng.
	0,25

	
	- Sự tham gia của quần chúng nhân dân đã làm cho Cách mạng tư sản Pháp mang tính quần chúng rộng rãi và triệt để  hơn so với những cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Hà Lan, Mĩ trước đó.
	0,25

	22
	Tại sao nói: “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra cho các dân tộc bị áp bức thời đại giải phóng dân tộc”? Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX? Bài học rút ra cho phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	3,0

	
	* Đối với nước Nga:
- Cách mạng tháng Mười đã xóa bỏ chính quyền của giai cấp tư sản và địa chủ, lập nên chính quyền Xô viết của nhân dân lao động.
	0,25

	
	- Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga và các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga thoát khỏi gông xiềng nô lệ
	0,25

	
	- Đưa nước Nga bước vào thời kì tự do và tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.
	0,25

	
	* Đối với thế giới:
- Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Mở ra con đường đấu tranh giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 
	0,25

	
	- Nước Nga Xô viết ra đời đã chặt đứt khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	0,25

	
	- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã mở ra thời kì lịch sử thế giới mới-lịch sử thế giới hiện đại.
	0,25

	
	* Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam:
	

	
	- Tác động sâu sắc đến sự lựa chọn con đường cứu nước của NAQ. Nguyễn Ái Quốc qua nghiên cứu cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, nhờ đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam- con đường cách mạng vô sản.
	0,5

	
	- Cổ vũ, động viên nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc….
	0,25

	
	* Bài học….
	

	
	- Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng: cách mạng muốn thắng lợi cần có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản theo đường lối của chủ nghĩa Mác-Lê nin…..
	0,25

	
	- Bài học về lực lượng cách mạng: cần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đặc biệt là liên minh công-nông…..
	0,25

	
	- Bài học về phương pháp cách mạng: sử dụng bạo lực cách mạng, kiên quyết trấn áp kẻ thù…
	0,25

	23
	Từ sự phát triển của phong trào nông dân Yên Thế trong giai đoạn từ năm 1892 đến năm 1908, em hãy chỉ ra nét độc đáo nhất trong nghệ thuật quân sự của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám?
	2,0

	
	* Sự phát triển của  phong trào nông dân Yên Thế giai đoạn 1892-1908
	

	
	- Đây là thời kì nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. Nhận thấy tương quan lực lượng quá chênh lệch, Đề Thám phải tìm cách giảng hòa với quân Pháp lần thứ nhất. 
	0,5

	
	- Thời gian giảng hòa không kéo dài vì ngay từ đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt, mở cuộc tấn công trở lại. Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất, suy yếu nhanh chóng.
	0,25

	
	- Để cứu vãn tình thế, Đề Thám phải chủ động xin giảng hòa lần thứ hai (tháng 12-1897). Thực dân Pháp chấp nhận nhưng đưa ra những điều kiện ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực hiện như phải nộp vũ khí và bãi binh
	0,25

	
	- Từ năm 1897 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hòa hoãn củng cố lực lượng (xây dựng căn cứ, tích lũy lương thực...). Trong thời gian này nhiều nhà yêu nước đã bắt liên lạc với Đề Thám trong đó có Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
	0,5

	
	* Nét độc đáo nhất: 
	

	
	-  Phương pháp đánh giặc linh hoạt, sáng tạo: Vừa đánh vừa giảng hòa với thực dân Pháp.
	0,5

	24
	a) Tại sao đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thực dân Pháp mới tiến hành khai thác và bóc lột Việt Nam trên quy mô lớn?
b) Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành kinh tế? Nhận xét về ảnh hưởng của chính sách đó đến nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	4,5

	
	a) Nguyên nhân cuối TK XIX - đầu TK XX thực dân Pháp mới tiến hành khai thác và bóc lột Việt Nam  trên quy mô lớn:
	

	
	- Đến đầu TK XX thực dân Pháp mới dập tắt được các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta (Phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế), căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự và đặt xong bộ máy thống trị trên đất nước ta.
	0,5

	
	- Năm 1897, chính phủ Pháp cử Pôn Đu-me sang làm toàn quyền Đông Dương để hoàn thiện bộ máy cai trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Mục đích của Pháp để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra, khai thác bóc lột thuộc địa phục vụ cho sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc Pháp, đồng thời gây dựng cơ sở cho nền thống trị thuộc địa lâu dài.
	0,5

	
	b) Các chính sách của thực dân Pháp trong lĩnh vực kinh tế 
	

	
	- Trong nông nghiệp, thực dân Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa, chè, cà phê, cao su,...Bọn chủ đất mới vẫn áp dụng phương pháp bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô như địa chủ Việt Nam.
	0,5

	
	- Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào khai thác than và kim loại. Sau công nghiệp khai thác, các ngành sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước, xay xát gạo, giấy, diêm, rượu, đường...cũng đem lại cho chúng nguồn lợi lớn.
	0,5

	
	- Thương nghiệp, Pháp giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế. Trong khi hàng hóa các nước khác bị đánh thuế rất cao. Hàng hóa của Việt Nam chủ yếu xuất sang Pháp.
	0,5

	
	- Giao thông vận tải, thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường việc bóc lột thuộc địa và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
	0,5

	
	- Pháp tiến hành đánh các thứ thuế mới, chồng lên các thứ thuế đã có từ trước khi Pháp tới.
	0,5

	
	* Ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.
	

	
	- Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có nhiều biến đổi, xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới, xuất hiện đồn điền, các mỏ, các cơ sở công nghiệp nhẹ và hệ thống đường sắt. Nền kinh tế Việt Nam có sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, sự ra đời của các đô thị mới.
	0,5

	
	- Kinh tế Việt Nam phát triển không cân đối, phiến diện: chỉ tập trung vào ngành công nghiệp nhẹ, hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng, kinh tế Việt Nam phải lệ thuộc vào kinh tế chính quốc; biến Việt Nam thành thị trường thác và tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp Pháp. Việt Nam cơ bản vẫn là một nền kinh nông nghiệp phát triển lạc hậu.
	0,5

	
	ĐIỂM TOÀN BÀI
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